
TRƯỜNG TH KHƯƠNG MAI 

KẾ HOẠCH  

LUYỆN TẬP TIẾT MỤC ĐỒNG CA CẤP QUẬN 

 

1. Địa điểm tập luyện tại trường 

- Đội hát: Phòng đàn (Tầng 4 nhà D) 

- Đội múa: Nhà Thể chất 

2. Thời gian luyện tập 

* Đội hát: từ 14h45’ đến 16h15’  

Buổi  Ngày/Thứ Giáo viên  Ghi chú 

1.  26/10/2023 (Thứ Năm) Đ/c Hường, Hùng   

2.  27/10/2023 (Thứ Sáu) GV dạy hát,  

Đ/c Hường, Hùng 

 

3.  30/10/2023 (Thứ Hai) GV dạy hát,  

Đ/c Hường, Hùng 

 

4.  31/10/2023 (Thứ Ba) GV dạy hát,  

Đ/c Hường, Hùng 

 

5.  01/11/2023 (Thứ Tư) GV dạy hát,  

Đ/c Hùng 

 

6.  02/11/2023 (Thứ Năm) GV dạy hát,  

Đ/c Hường, Hùng 

 

7.  03/11/2023 (Thứ Sáu) Đ/c Hường, Hùng  

8.  06/11/2023 (Thứ Hai) GV dạy hát, 

Đ/c Hường, Hùng 

 

9.  07/11/2023 (Thứ Ba)  Đ/c Hùng  

10.  08/11/2023 (Thứ Tư) Đ/c Hùng  

11.  09/11/2023 (Thứ Năm) GV dạy hát, 

Đ/c Hường, Hùng 

 

12.  10/11/2023 (Thứ Sáu) Đ/c Hường, Hùng  

13.  13/11/2023 (Thứ Hai) GV dạy hát, 

Đ/c Hường, Hùng 

 

14.  14/11/2023 (Thứ Ba) Đ/c Hùng  

 

 

 

 

 

 



* Đội múa: từ 14h45’ đến 16h15’ 

Buổi  Ngày/Thứ Giáo viên  Ghi chú 

1. 5 30/10/2023 (Thứ Hai) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

- Lớp 5H chuyển tiết Âm nhạc từ tiết 3 

lên tiết 1 buổi chiều. 

- Lớp 1E nghỉ học tiết TCAN. 

2.  31/10/2023 (Thứ Ba) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

- Lớp 1E học TCAN tiết 1. 

3. 6 01/11/2023 (Thứ Tư) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

 

4. 7 02/11/2023 (Thứ Năm) GV dạy múa,  

Đ/c Bình 

 

5. 8 03/11/2023 (Thứ Sáu) GV dạy múa,  

Đ/c Bình 

Lớp 2A, 2B, 2C chuyển tiết Âm nhạc từ 

buổi chiều sang buổi sáng (T1: 2A, T2: 

2B, T3: 2C) 

6. 9 06/11/2023 (Thứ Hai) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

Lớp 5H chuyển tiết Âm nhạc (buổi 

chiều) từ tiết 3 lên tiết 1. 

7.  07/11/2023 (Thứ Ba)  GV dạy múa, 

Đ/c Hường 

 

8. 1

0 

08/11/2023 (Thứ Tư) Đ/c Hường  

9. 1

1 

09/11/2023 (Thứ Năm) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

 

10.  10/11/2013 (Thứ Sáu) Đ/c Bình Lớp 2A, 2B, 2C chuyển tiết Âm nhạc từ 

buổi chiều sang buổi sáng (T1: 2A, T2: 

2B, T3: 2C) 

11. 1

2 

13/11/2023 (Thứ Hai) GV dạy múa, 

Đ/c Bình 

Lớp 5H chuyển tiết Âm nhạc (buổi 

chiều) từ tiết 3 lên tiết 1. 

12.  14/11/2023 (Thứ Ba) GV dạy múa, 

Đ/c Hường 

 

 

3. Giáo viên  

* Đội hát:  

- Phụ trách: Đ/c Hường AN  

- Hỗ trợ: Đ/c Hùng  

* Đội múa:  

- Phụ trách: Đ/c Bình 

- Hỗ trợ: Đ/c Hường AN 

 

 



4. Danh sách học sinh tham gia luyện tập 

* Đội hát: 

 

STT Họ và tên HS Lớp 

1.  Nguyễn Ngọc Bảo An 5A 

2.  Lê Ngọc Quyên 5A 

3.  Nguyễn Anh Thư 5B 

4.  Nguyễn Bảo Trâm 5B 

5.  Nguyễn Thị Tâm Anh 5C 

6.  Lê Hà My 5I 

7.  Vũ Ngọc Bảo Trâm 5I 

8.  Đỗ Nguyễn Anh Kiệt 5I 

9.  Vũ Hoàng Cương 5I 

10.  Hồ Minh Khang 5I 

11.  Lê Mạnh Hùng 5I 

12.  Bùi Nguyễn Kiều Khanh 5I 

13.  Nguyễn Thu Thủy 5I 

14.  Hoàng Sơn Hải 5I 

15.  Phạm Ngọc Minh 5K 

16.  Hà Phương My 5K 

17.  Nguyễn Phương Anh 5K 

18.  Lê Hoài Anh 4B 

19.  Nguyễn Lê Tùng Chi 4C 

20.  Đỗ Hoài An 4C 

21.  Đào Nhật Linh 4D 

22.  Đỗ Diệp Linh San 4D 

23.  Nguyễn Trường Sơn 4E 

24.  Đàm Minh Phương 4G 

25.  Nguyễn Trẫn Bảo Minh 4G 

26.  Phạm Hải Yến 4G 

27.  Nguyễn Lan Phương 4H 

28.  Phạm Hà An 4H 

29.  Lê Nguyễn Châu Anh 4H 

30.  Vũ Ngân Hà 4H 

 

 

 



* Đội múa: 

STT Họ và tên HS Lớp 

1.   Đỗ Quyên  4E 

2.  Hoàng Minh Trang Nhung 4I 

3.  Phan Trịnh Minh Tâm 4I 

4.  Thái Phương Nhi 4I 

5.  Nguyễn Khánh Linh 4I 

6.  Đinh Hà Anh Thư 4D 

7.  Nguyễn Minh Ngọc 4D 

8.  Hoang Tuệ Linh 4C 

9.  Trần Thu Quỳnh 4C 

10.  Nguyễn Bảo Ngọc 4C 

11.  Phạm Hải Anh  4B 

12.  Nguyễn Yến Nhi 4B 

13.  Bùi Bảo Linh 4A 

14.  Vũ Bảo An 4A 

15.  Lê Bảo Thư 4A 

16.  Nguyễn Tú Anh 4A 

17.  Nguyễn Thảo Anh 4A 

18.  Trần Uyên Nhi 4G 

19.  Trần Vũ Hải Linh 4H 

20.  Đỗ Ngọc Linh  5D 

 

Trên đây là lịch tập văn nghệ cho HS tham gia thi tiết mục đồng ca cấp quận. 

Tùy tình hình thực tế, khả năng của các con, nhà trường có thể điều chỉnh thời gian 

luyện tập của HS cho phù hợp. Các lớp có tiết Tiếng Anh bổ trợ trong thời gian HS 

tham gia luyện tập văn nghệ, GVCN tạo điều kiện cho những HS đó được học nhờ ở 

lớp khác trong khối để tránh mất giờ học Tiếng Anh bổ trợ của các con. (GVCN lớp có 

HS đi học nhờ lưu ý bàn giao HS đi học nhờ cho GV dạy Tiếng Anh bổ trợ.) Các đ/c 

GV chủ động, linh hoạt dạy bù bài để đảm bảo nội dung chương trình, kiến thức cho 

HS. GVCN cho các con HS đi tham gia luyện tập đúng giờ để buổi tập đạt hiệu quả cao 

(HS có mặt tại địa điểm luyện tập trước giờ tập 5 phút). 

Trân trọng!  

BAN GIÁM HIỆU 

 



 

 

 

 


